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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
	TT
	Họ và tên cán bộ, 
viên chức
	Chức vụ
	Điện thoại, 
email liên hệ
	Các lĩnh vực công việc được giao phụ trách
	Các công việc phải xử lý hàng ngày, tháng, năm
	Khu vực, phạm vi được qiao quản lý, phụ trách
	Người phối hợp xử lý hoặc xử lý khi vắng mặt có lý do

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1 
	Nguyễn Văn Nguyên
	Bí thư Đảng ủy bộ phận, Trưởng khoa
	0912922305
hoainguyen57@gmail.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học, sau đại học (cao học và NCS),
- NCKH và tự bồi dưỡng.

- Công tác Đảng (Bí thư Đảng ủy BP), quản lý khoa (Trưởng khoa). Phụ trách công tác TCCB, đối ngoại, tuyển sinh, tài chính của đơn vị
	- Giảng dạy các học phần Ngôn ngữ, Báo chí  hệ đại học, chuyên đề cao học, học phần tiến sỹ.
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.

- Thực hiện các công tác kiêm nhiệm
	-Giảng dạy, đào tạo.
- Công tác Đảng (Bí thư Đảng ủy BP).

- Phụ trách chung, công tác TCCB, đối ngoại, tuyển sinh, tài chính
	Phan Huy Dũng
Lê Thị Sao Chi

	2 
	Phan Huy Dũng
	Phó Trưởng khoa
Chủ nhiệm chuyên ngành Lý luận văn học
	0914565912
dungphanhuy@gmail.com
	-Giảng dạy hệ đại học, Sau đại học (cao học).
- NCKH và tự bồi dưỡng.

- Phụ trách chuyên ngành Lý luận văn học (Cao học).
- Phụ trách sinh viên và hoạt động NCKH của khoa.
- Tham gia các công tác khác.


	- Giảng dạy các học phần Lý luận văn học, PPGD, Báo chí hệ đại học, chuyên đề cao học.
- Thực hiện NCKH.

- Phụ trách công tác sinh viên, NCKH, đào tạo sau đại học của khoa.

- Điều hành chuyên ngành Lý luận văn học
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học.
- Công tác quản lý sinh viên, NCKH


	Nguyễn Văn Nguyên,
Đặng Lưu

	3 
	Đặng Lưu
	Phó Trưởng khoa
	01689231585
dangluu@gmail.com
	- Giảng dạy hệ đại học, sau đại học (cao học)
- NCKH và tự bồi dưỡng.

- Phụ trách công tác đào tạo của khoa (hệ đại học).

- Tham gia các công tác khác.
	- Giảng dạy các học phần Ngôn ngữ, Báo chí  hệ đại học, chuyên đề cao học..
- Thực hiên hoạt động NCKH.

- Công tác đào tạo của khoa (hệ đại học)
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học.
- Công tác đào tạo của khoa (hệ đại học).
	Nguyễn Văn Nguyên,
Phan Huy Dũng.

	4 
	Lê Thị Sao Chi
	Phó Bí thư Đảng ủy BP, Bí thư chi bộ cán bộ
	         0986878868
   saochidhv@gmail.com
	- Giảng dạy hệ đại học và sau đại học (cao học).
- NCKH và tự bồi dưỡng.

- Công tác Đảng (Phó Bí thư Đảng ủy BP, Bí thư Chi bộ cán bộ).

- Tham gia các công tác khác.
	- Giảng dạy các học phần Ngôn ngữ (hệ đại học), chuyên đề cao học.
- Thực hiện hoạt động NCKH.

- Công tác Đảng (Phó Bí thư Đảng ủy BP, Bí thư Chi bộ cán bộ).
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học (cao học).
- Công tác Đảng.
	Nguyễn Văn Nguyên,
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh.

	5 
	Hồ Thị Vân Anh
	Ủy viên BCH Đảng ủy BP,

Bí thư Chi bộ HV-SV
	      0918986989

vananhdhv@gmail.com
	- Giảng dạy các học phần Văn học nước ngoài, hệ đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng,

- Công tác Đảng (Ủy viên BCH Đảng ủy BP, Bí thư Chi bộ HV-SV)
	- Giảng dạy các học phần Văn học nước ngoài, Báo chí hệ đại học,
- Thực hiện công tác NCKH và tự bồi dưỡng.

- Kiêm nhiệm công tác Đảng.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học.
Kiêm nhiệm công tác Đảng
	Lê Thị Sao Chi

	6 
	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
	Ủy viên BCH Đảng ủy BP, Phó Bí thư Chi bộ cán bộ, Bí thư LCĐ
	       01696367363

nguyenthixuanquynh@gmail.com
	- Giảng dạy các học phần Văn học nước ngoài, hệ đại học.

- NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Công tác Đảng, phụ trách LCĐ.

	Giảng dạy các học phần Văn học nước ngoài, hệ đại học,
- Thực hiên công tác NCKH và tự bồi dưỡng.

- Kiêm nhiệm công tác Đảng, Liên chi đoàn.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,
- Kiêm nhiệm công tác Đảng, Liên chi đoàn.
	Lê Thị Sao Chi
Lê Hà Phương

	7 
	Nguyễn Thị Thanh Hiếu
	Trợ lý đào tạo, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận
	        0912884185
thanhhieukv@gmail.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học.
- NCKH và tự bồi dưỡng, 
- Kiêm nhiệm: trợ lý đào tạo, Phó chủ tịch CĐBP.
	- Giảng dạy các học phần Văn học nước ngoài, Báo chí, hệ đại học,
- Thực hiện công tác NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Trợ lý đào tạo, công đoàn.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,
- Kiêm

nhiệm Trợ lý đào tạo, công đoàn bộ phận
	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh,
Đặng Lưu,

Trần Anh Hào

	8 
	Biện Thị Quỳnh Nga
	Cố vấn học tập
	      0949306570
	- Giảng dạy, tào tạo hệ đại học,
- NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm cố vấn học tập.
	- Giảng dạy các học phần Văn học Việt Nam, Báo chí,
- Thực hiện hoạt động NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm cố vấn học tập
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,
- Kiêm nhiệm cố vấn học tập.
	Lê Thanh Nga,
Nguyễn Thị Thanh Hiếu.

	9 
	Trần Anh Hào
	Chủ tịch công đoàn bộ phận
	      0982341834
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Chủ tịch công đoàn bộ phận.
	- Giảng dạy các học phần ngôn ngữ,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Chủ tịch công đoàn bộ phận.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học, - Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Chủ tịch công đoàn bộ phận.
	Lê Thị Sao Chi,

Nguyễn Thị Thanh Hiếu.

	10 
	Hoàng Trọng Canh
	Trưởng bộ môn 
	     0983694575

hoangtrongcanh@gmail.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng, 
- Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn.
	- Giảng dạy các học phần Ngôn ngữ, Báo chí, hệ đại học; các chuyên đề cao học ngành Ngôn ngữ, học phần tiến sỹ ngành Ngôn ngữ Việt Nam,
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Ngôn ngữ
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học (cao học và NCS),
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,  - - Điều hành  bộ môn Ngôn ngữ
	Nguyễn Văn Nguyên,
Đặng Lưu.

	11 
	Biện Minh Điền
	Trưởng bộ mân
	     0912583891

bienminhdien@yahoo.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn
	- Giảng dạy các học phần Văn học Việt Nam, Báo chí  hệ đại học; các chuyên đề cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam, chuyên đề tiến sỹ,

- Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam
	- Giảng dạy, đào tạo đại học và sau đại học,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,

- Điều hành  bộ môn Văn học Việt Nam
	

	12 
	Nguyễn Văn Hạnh
	Trưởng bộ môn
	     0912286549

hanhvan92@gmail.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn.
	- Giảng dạy các học phần Văn học nước ngoài, Báo chí, hệ đại học; chuyên đề Cao học ngành Lý luận và PPGD Ngữ văn, ngành Văn học Việt Nam,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Văn học nước ngoài.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học (cao học),

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng, 

- Điều hành bộ môn Văn học nước ngoài.
	Nguyễn Thị Hoài Thu,

Nguyễn Thị Thanh Hiếu.

	13 
	Lê Thị Hồ Quang
	Trưởng bộ môn
	     0902225576

lehoquang1312@gmail.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học (cao học),

- KCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn; Chủ nhiệm chuyên ngành Lý luận và PPGD Ngữ văn
	- Giảng dạy các học phần Lý luận văn học, PPGD Ngữ văn; chuyên đề cao học ngành Lý luận và PPGD Ngữ văn, chuyên ngành Lý luận văn học,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,
Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Lý luận và PPGD Ngữ văn.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học,
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,

- Điều hành bộ môn Lý luận và PPGD Ngữ văn.
	Phan Huy Dũng,
Đặng Lưu.

	14 
	Phạm Tuấn Vũ
	Trưởng bộ môn
	     01662273468
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học (cao học),

- NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn
	- Giảng dạy các học phần Văn học Việt Nam, hệ đại học; các chuyên đề cao học ngành Văn học Việt Nam, Lý luận và PPGD Ngữ văn,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Báo chí.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học (cao học),

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,

- Điều hành bộ môn Báo chí.
	

	15 
	Lê Hà Phương
	Phó Bí thư Liên chi đoàn
	       0946269993

lehaphuongth@gmail.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng,
- Kiêm nhiệm Phó Bí thư LCĐ.
	- Giảng dạy các học phần Báo chí, hệ đại học,
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,

- Kiêm nhiệm Phó Bí thư LCĐ.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học (ngành Báo chí),
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng,

- Điều hành hoạt động Liên chi đoàn
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh.

	16 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	Giảng viên
	       01664060327

khanhchi196@gmail.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng
	- Giảng dạy các học phần Ngôn ngữ, Báo chí, hệ đại học, 

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng, học NCS
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- Thực hiện NCKH; học NCS chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam


	Lê Thị Sao Chi

	17 
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Giảng viên
	      0919649585

ngoclinh.phan@yahoo.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy học phần Cơ sở văn hóa, hệ đại học,
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	Nguyễn Thị Thanh Trâm

	18 
	Thạch Kim Hương
	Giảng viên
	    0913312225
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,
- NCKH và tự bồi dưỡng
	- Giảng dạy các học phần Văn học Việt Nam, hệ đại học,
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	Biện Minh Điền

	19 
	Hồ Bất Khuất
	Giảng viên
	    01273051369
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng
	- Giảng dạy các học phần Báo chí, hệ đại học.

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga

	20 
	Nguyễn Thị Hoa Lê
	Giảng viên
	    0988440067
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng; học NCS trong nước.
	- Giảng dạy các học phần Hán Nôm, hệ đại học,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng, học NCS trong nước.
	Phạm Tuấn Vũ

	21 
	Trịnh Thị Mai
	Giảng viên
	    0914825691
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học (cao học),

- NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy các học phần Ngôn ngữ, hệ đại học; chuyên đề cao học chuyên ngành Ngôn ngữ học.

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học; Thực hiện - - NCKH và tự bồi dưỡng.
	Lê Thị Sao Chi

	22 
	Lê Thanh Nga
	Giảng viên
	    0984916049

Lethanhnga.tcsl@gmail.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học (cao học),

- NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy các học phần Văn học Việt Nam, hệ đại học, chuyên đề cao học ngành Văn học Việt Nam, Lý luận văn học.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học và sau đại học (cao học),

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	Biện Thị Quỳnh Nga,

Ngô Thị Quỳnh Nga.

	23 
	Ngô Thị Quỳnh Nga
	Giảng viên
	     0944368767

ngothiquynhnga@gmail.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng
	- Giảng dạy các học phần Văn học Việt Nam, Báo chí, hệ đại học,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	Lê Thanh Nga,

Biện Thị Quỳnh Nga

	24 
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga
	Giảng viên
	      0904908012

 quynhnga1506@gmail.com
	Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy các học phần ngành Báo chí, hệ đại học,

- Thực hiên NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng
	Lê Hà Phương

	25 
	Đặng Hoàng Oanh
	Giảng viên
	     0984460579

Hoangoanh86@gmail.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,

- NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy các học phần Lý luận văn học, hệ đại học,

- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	Phan Huy Dũng

	26 
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	Giảng viên
	     0988402040
1987thunguyen@gmail.com
	Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,
- NCKH và tự bồi dưỡng, học NCS trong nước
	- Giảng dạy các học phần Văn học nước ngoài, Báo chí, hệ đại học,
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng, học NCS trong nước.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,
- Thực hiện NCKH và tự bồi dưỡng.
	Nguyễn Văn Hạnh

	27 
	Nguyễn Thị Thanh Trâm
	Giảng viên
	    01234300982

	- Giảng dạy các học phần, hệ đại học,
- NCKH và tự bồi dưỡng
	
	
	

	28 
	Đinh Xuân Đức
	Trợ lý quản lý sinh viên
	    0986445668
xuanduckinhte@gmail.com
	 Quản lý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh
	- Quản lý nề nếp học tập, sinh hoạt của sinh viên,
- Triển khai các chủ trương, chính sách về chế độ của sinh viên,

- Xếp loại hạnh kiểm sinh viên hàng năm.
	Thực hiện công tác quản lý sinh viên
	Nguyễn Thị Thu Hằng

	29 
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Chuyên viên Văn phòng khoa
	       0973966738
 nhimxudhv@gmail.com
	Công tác văn phòng
	- Tiếp nhận công văn, giấy tờ, lưu trữ tài liệu,
- Xử lý kết quả học tập của sinh viên, học viên, hoàn chỉnh hồ sơ đào tạo của khoa
	Thực hiện công việc của văn phòng khoa.
	Nguyễn Xuân Đức

	30 
	Lê Thị Thu Hiền
	Tập sự giảng viên
	     0977346339
 lethuhien129@gmail.com
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,
- NCKH và tự bồi dưỡng.
	- Giảng dạy các học phần Báo chí, hệ đại học,
- Thực hiên NCKH và tự bồi dưỡng, học NCS trong nước.
	- Giảng dạy, đào tạo hệ đại học,
- Thực hiện nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng, học NCS trong nước.
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga
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